
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG  
             TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG                                        LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

                                                                                            Học Kỳ 2 - Năm Học 2021 - 2022 
 

Khoa: Khoa học Tự nhiên, KHXH&VHD, Ngoại ngữ, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - QTKD, Nông - Lâm - Ngư, 
GDTH&MN, Nghệ thuật - TDTT, Chính trị - TLGD. 

STT Mã MH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Số SV Ngày thi Giờ 

thi 
Số 

phòng 
thi 

Địa điểm 
thi 

1 PHE102_2 GDTC 2: Bóng chuyền 1 Thực haǹh 1816D41A (K16 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện 
tử)  2 

15/5/2022 7h30 01 
Khoa Nghệ 

thuật và 
TDTT 

2 PHE102_7 GDTC 2: Teakwondo 1 Thực haǹh 1816D11A (K16 ĐH Quản trị kinh doanh)  1 

3 PHE103_6 GDTC 3: Khiêu vũ thể 
thao 2 Thực haǹh 

1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 

1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non)  1 

1715D02A (K15 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 

1816D02A (K16 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 2 

4 PHE103_7 GDTC 3: Teakwondo 2 Thực haǹh 

1715D41A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện 
tử)  1 

1715D11A (K15 ĐH Quản trị kinh doanh)  2 

1715D50A (K15 ĐH Kinh tế nông nghiệp)  1 

1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 2 

1816D10B (K16 ĐH Kế toán B) 2 

1715D83A (K15 ĐH Công tác xã hội)  1 

1715D15A (K15 ĐH Công nghệ thông tin) 1 

1816D15A (K16 ĐH Công nghệ thông tin) 1 



 

STT Mã MH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Số SV Ngày thi Giờ 

thi 
Số 

phòng 
thi 

Địa điểm 
thi 

5 PHE102_4 GDTC 2: Cầu lông 1 Thực haǹh 

1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  1 

15/5/2022 7h30 02 Nhà vòm 

1816D11A (K16 ĐH Quản trị kinh doanh)  1 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  1 

1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 

6 PHE103_4 GDTC 3: Cầu lông 2 Thực haǹh 

1715D15A (K15 ĐH Công nghệ thông tin)  1 

1715D42A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ khí)  1 

1816D15A (K16 ĐH Công nghệ thông tin)  3 

1816D42A (K16 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ khí)  2 

1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 1 

1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh)  1 

1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  2 

1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 1 

1816D10B (K16 ĐH Kế toán B) 3 



 

STT Mã MH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Số SV Ngày thi Giờ 

thi 
Số 

phòng 
thi 

Địa điểm 
thi 

6 PHE103_4 GDTC 3: Cầu lông 2 Thực haǹh 

1816D83A (K16 ĐH Công tác xã hội) 1 

15/5/2022 7h30 02 Nhà vòm 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 1 

1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A)  1 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  1 

1715C09A (K15 CĐ Giáo dục Tiểu học)  1 

1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 

7 PHE102_4 GDTC 2: Cầu lông 1 Thực haǹh 

2119D15A (K19 ĐH Công nghệ thông tin A)  17 

28/5/2022 7h30 

1 

Nha ̀vom̀ 

2119D15B (K19 ĐH Công nghệ thông tin B)  18 

1917D05A (K17 ĐH Giáo dục Mầm non)  2 

2018D18D (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D)  1 

2119D41A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện 
tử)  10 

2 
1917D10A (K17 ĐH Kế toán A) 1 

2018D10A (K18 ĐH Kế toán A) 1 

2119D10A (K19 ĐH Kế toán A) 26 

2119D10A (K19 ĐH Kế toán A) 16 

3 

2119D13A (K19 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y))  1 

2119D30A (K19 ĐH Thú y) 7 

2119D83A (K19 ĐH Công tác xã hội)  10 

2119D10B (K19 ĐH Kế toán B) 4 



 

STT Mã MH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Số SV Ngày thi Giờ 

thi 
Số 

phòng 
thi 

Địa điểm 
thi 

8 PHE102_4 GDTC 2: Cầu lông 1 Thực haǹh 

2119D10B (K19 ĐH Kế toán B) 39 

28/5/2022 7h30 

4 

Nha ̀vom̀ 

2119D81A (K19 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 
haǹh)  18 

5 
2119D11A (K19 ĐH Quản trị kinh doanh A)  18 
2119D11B (K19 ĐH Quản trị kinh doanh B)  26 

28/5/2022 9h30 

6 
2119D84A (K19 ĐH Du Lịch) 12 

2119D10C (K19 ĐH Kế toán C) 38 7 

2119D10C (K19 ĐH Kế toán C) 16 
8 

2119D16A (K19 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  19 

2119D16A (K19 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  9 
9 

2119D51A (K19 ĐH Kinh tế) 26 

2119D26A (K19 ĐH Điều dưỡng A)  17 
10 

2119D26B (K19 ĐH Điều dưỡng B)  20 

9 PHE102_1 GDTC 2: Bóng đá 1 Thực haǹh 

2119D42A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ khí)  4 

28/5/2022 
13h3

0 1 
Khoa Nghệ 

thuật va ̀
TDTT 

2119D10A (K19 ĐH Kế toán A) 4 

2119D10B (K19 ĐH Kế toán B) 5 

2119D11B (K19 ĐH Quản trị kinh doanh B)  4 

2119D16A (K19 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  4 

2119D51A (K19 ĐH Kinh tế) 3 

2119D12A (K19 ĐH Khoa học cây trồng)  2 

2119D13A (K19 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y))  4 

2119D30A (K19 ĐH Thú y) 7 

2119D04A (K19 ĐH Ngôn ngữ Anh A)  1 

2119D26A (K19 ĐH Điều dưỡng A)  3 



 

STT Mã MH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Số SV Ngày thi Giờ 

thi 
Số 

phòng 
thi 

Địa điểm 
thi 

10 PHE102_1 GDTC 2: Bóng đá 1 Thực haǹh 

2119D11A (K19 ĐH Quản trị kinh doanh A)  11 

28/5/2022 
13h3

0 

2 
Khoa Nghệ 

thuật va ̀
TDTT 

2119D04B (K19 ĐH Ngôn ngữ Anh B)  2 

2119D18A (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A)  4 

2119D18B (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  1 

2119D18C (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)  6 

2119D18D (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D)  2 

2119D18E (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc E)  1 

2119D15B (K19 ĐH Công nghệ thông tin B)  9 

2119D15A (K19 ĐH Công nghệ thông tin A)  5 

2119D15A (K19 ĐH Công nghệ thông tin A)  19 
3 

Khoa Nghệ 
thuật va ̀
TDTT 2119D41A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện 

tử)  22 

11 PHE102_2 GDTC 2: Bóng chuyền 1 Thực haǹh 

2119D15A (K19 ĐH Công nghệ thông tin A)  8 

28/5/2022 
13h3

0 4 
Khoa Nghệ 

thuật va ̀
TDTT 

2119D15B (K19 ĐH Công nghệ thông tin B)  2 

2119D41A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện 
tử)  5 

2119D10A (K19 ĐH Kế toán A) 2 

2119D10B (K19 ĐH Kế toán B) 1 

2119D11A (K19 ĐH Quản trị kinh doanh A)  3 

2119D11B (K19 ĐH Quản trị kinh doanh B)  1 

2119D16A (K19 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  12 



 

STT Mã MH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Số SV Ngày thi Giờ 

thi 
Số 

phòng 
thi 

Địa điểm 
thi 

12 PHE102_2 GDTC 2: Bóng chuyền 1 Thực haǹh 

2119D12A (K19 ĐH Khoa học cây trồng)  4 

28/5/2022 
13h3

0 5 
Khoa Nghệ 

thuật va ̀
TDTT 

2119D13A (K19 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y))  1 

2119D18B (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  3 

2119D18C (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)  7 

2119D18D (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D)  4 

2119D18E (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc E)  6 

2119D26A (K19 ĐH Điều dưỡng A)  4 

2119D26B (K19 ĐH Điều dưỡng B)  5 

13 PHE102_5 GDTC 2: Erobic 1 Thực haǹh 

2119D28A (K19 ĐH Sư phạm Tiếng Anh)  3 

28/5/2022 
15h3

0 

6 

Khoa Nghệ 
thuật va ̀
TDTT 

2119D28A (K19 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 1 

2119D03A (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  28 

2119D03B (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  4 

2119D05A (K19 ĐH Giáo dục Mầm non)  23 
7 

2119D05A (K19 ĐH Giáo dục Mầm non)  15 

2119D05A (K19 ĐH Giáo dục Mầm non)  7 

8 

2119D01A (K19 ĐH Sư phạm Toán học)  4 

2119D06A (K19 ĐH Sư phạm Địa lý)  9 

14 PHE102_6 GDTC 2: Khiêu vũ thể 
thao 1 Thực haǹh 

2119D60A (K19 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  1 

2119D61A (K19 ĐH Sư phạm Mỹ thuật)  4 

2119D03B (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  13 

2119D01A (K19 ĐH Sư phạm Toán học)  1 



 

STT Mã MH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Số SV Ngày thi Giờ 

thi 
Số 

phòng 
thi 

Địa điểm 
thi 

15 PHE102_7 GDTC 2: Teakwondo 1 Thực haǹh 

2018D10C (K18 ĐH Kế toán C (Định hướng chất 
lượng cao))  1 

28/5/2022 
15h3

0 

9 
Khoa Nghệ 

thuật va ̀
TDTT 

2018D02A (K18 ĐH Sư phạm Ngữ văn)  1 

2119D28A (K19 ĐH Sư phạm Tiếng Anh)  16 

2119D60A (K19 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  10 

2119D61A (K19 ĐH Sư phạm Mỹ thuật)  1 

2119D03A (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  7 

2119D03B (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  15 

10 
Khoa Nghệ 

thuật va ̀
TDTT 

2119D01A (K19 ĐH Sư phạm Toán học)  14 

2119D02A (K19 ĐH Sư phạm Ngữ văn)  10 

16 PHE102_4 GDTC 2: Cầu lông 1 Thực haǹh 

2119D18A (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A)  39 

29/5/2022 
7h30 

1 Nha ̀vom̀ 

2119D18B (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  34 
2 Nha ̀vom̀ 

2119D04A (K19 ĐH Ngôn ngữ Anh A)  4 

2119D04A (K19 ĐH Ngôn ngữ Anh A)  20 
3 Nha ̀vom̀ 

2119D18C (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)  17 

2119D18C (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)  10 
4 Nha ̀vom̀ 

2119D04B (K19 ĐH Ngôn ngữ Anh B)  27 

2119D18D (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D)  35 5 Nha ̀vom̀ 

2119D18E (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc E)  32 9h30 6 Nha ̀vom̀ 



 

STT Mã MH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Số SV Ngày thi Giờ 

thi 
Số 

phòng 
thi 

Địa điểm 
thi 

17 PHE103_4 GDTC 3: Cầu lông 2 Thực haǹh 

1917D10A (K17 ĐH Kế toán A) 3 

29/5/2022 9h30 

7 Nha ̀vom̀ 

1917D10B (K17 ĐH Kế toán B) 1 

2018D10A (K18 ĐH Kế toán A) 1 

1917D18B (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  1 

1917D03A (K17 ĐH Giáo dục Tiểu học)  1 

2018D03A (K18 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  36 

18 PHE103_6 GDTC 3: Khiêu vũ thể 
thao 2 Thực haǹh 

2018D28A (K18 ĐH Sư phạm Tiếng Anh)  21 

8 

Khoa Nghệ 
thuật va ̀
TDTT 

1917D03A (K17 ĐH Giáo dục Tiểu học)  1 

2018D01A (K18 ĐH Sư phạm Toán học)  11 

2018D60A (K18 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  7 

1917D02A (K17 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 

2018D02A (K18 ĐH Sư phạm Ngữ văn)  10 
9 

2018D03B (K18 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  34 

2018D05A (K18 ĐH Giáo dục Mầm non)  37 
10 

2018D61A (K18 ĐH Sư phạm Mỹ thuật)  4 



 

STT Mã MH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Số SV Ngày thi Giờ 

thi 
Số 

phòng 
thi 

Địa điểm 
thi 

19 PHE103_7 GDTC 3: Teakwondo 2 Thực haǹh 

2018D13A (K18 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y))  6 

29/5/2022 13h3
0 

1 

Khoa Nghệ 
thuật va ̀
TDTT 

2018D30A (K18 ĐH Thú y) 20 

2018D81A (K18 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 
haǹh)  17 

2018D83A (K18 ĐH Công tác xã hội)  9 

2 2018D84A (K18 ĐH Du lịch) 9 

2018D41A (K18 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện 
tử)  26 

2018D12A (K18 ĐH Khoa học cây trồng)  3 
3 

2018D10B (K18 ĐH Kế toán B) 41 

2018D15A (K18 ĐH Công nghệ thông tin)  44 4 

2018D15A (K18 ĐH Công nghệ thông tin)  6 

5 

1917D15A (K17 ĐH Công nghệ thông tin A)  1 

1917D18A (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A)  1 

2018D10A (K18 ĐH Kế toán A) 29 

2018D10C (K18 ĐH Kế toán C (Định hướng chất 
lượng cao))  7 



 

STT Mã MH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Số SV Ngày thi Giờ 

thi 
Số 

phòng 
thi 

Địa điểm 
thi 

20 PHE103_7 GDTC 3: Teakwondo 2 Thực haǹh 

2018D10C (K18 ĐH Kế toán C (Định hướng chất 
lượng cao))  21 

29/5/2022 15h3
0 

6 

Khoa Nghệ 
thuật và 

TDTT 

2018D16A (K18 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  21 

2018D11A (K18 ĐH Quản trị kinh doanh)  3 

2018D11A (K18 ĐH Quản trị kinh doanh)  30 
7 

2018D04A (K18 ĐH Ngôn ngữ Anh)  16 

2018D04A (K18 ĐH Ngôn ngữ Anh)  13 

8 

2018D18A (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A)  31 

2018D18B (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  34 
9 

2018D18C (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)  13 

2018D18C (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)  13 

10 

2018D18D (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D)  34 

  Phú Thọ, ngày 6 tháng 5 năm 2022 

KT.HIỆUTRƯỞNG 

P.Hiệu trưởng 

Đã ký 

Đỗ Tùng 

TRUNG TÂM ĐBCL 

P.Giám đốc 

Đã ký 

Nguyễn Thị Thanh Vân 

NGƯỜI LẬP LỊCH 

 

Đã ký 

Nguyễn Thành Trung 

 


